DANH MỤC SỐ LIỆU KHẢO SÁT LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TOÀN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030

 (Kèm theo công văn số       /SXD ngày     /06/2019 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)

	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	1
	Sở Xây dựng
	Tình hình lập, triển khai các dự án quy hoạch trong vùng tỉnh Đắk Lắk, các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt và kế hoạch thực hiện quy hoạch?
	Kiến trúc

	
	
	Quy hoạch tổng thể KTXH của tỉnh Đắk Lắk, của Thành phố và các huyện, thị xã, thị trấn (mới nhất)
	Kinh tế + kiến trúc

	
	
	-Thuyết minh + bản vẽ Quy hoạch chung các đô thị tỉnh Đắk Lắk
- Dự án các tuyến đường tránh đô thị (đối với các đô thị loại IV trở lên nếu có)

- Bản đồ địa hình tỉnh Đắk Lắk 1/10000 hoặc 1/25000, vùng Tây Nguyên

- Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk, các huyện thuộc tỉnh

- Các quy hoạch vùng khác có liên quan (QH tổng thể tam giác phát triển, QH vùng Tây Nguyên, QH vùng biên giới tỉnh…)
	GiaoThông

	
	
	Thoát nước thải:
- Hiện trạng hệ thống thoát nước thải các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Sử dụng hệ thống thoát nước chung, riêng, nửa riêng; Hệ thống cống thu gom nước thải). – Bản đồ, thuyết minh có liên quan 
- Hiên trạng các khu vực xử lý nước thải các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (diện tích, công suất, phạm vi phục vụ). 

- Tỉ lệ số hộ sử dụng nhà vệ sinh các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (hố xí tự hoại, hai ngăn, một ngăn).
 - Các định hướng, dự án về thu gom và xử lý nước thải các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đăk  Lắk. – Bản đồ, thuyết minh có liên quan. 
	Thoát nước thải & VSMT



	
	
	Hiện trạng chất lượng môi trường:

- Quy hoạch xử lý môi trường: Quy hoạch nghĩa trang, quy hoạch xử lý CTR
- Các dự án quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh Đắk Lắk ( nếu có)
	ĐMC


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	2
	Sở GTVT
	Điều chỉnh quy hoạch GTVT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. (bản vẽ+ thuyết minh+ quyết định phê duyệt).

- Tình hình triển khai điều chỉnh QHGTVT tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 (bản vẽ+ thuyết minh+ quyết định phê duyệt từng tuyến đường).
- Quy hoạch GTVT các huyện … thuộc tỉnh Đắk Lắk  (bản vẽ+ thuyết minh+ quyết định phê duyệt).
- Quy hoạch GTVT vùng Tây Nguyên và các tỉnh lân cận để kết nối giao thông vùng, các tuyến vành đai quốc gia…
- Quy hoạch phát triển đường ra biên giới, hành lang biên giới  (bản vẽ+ thuyết minh+ quyết định phê duyệt).
- Dự án các tuyến đường tránh đô thị (nếu có) (bản vẽ+ thuyết minh+ quyết định phê duyệt)
- Dự án tuyến đường  đường cao tốc Hồ Chí Minh giai đoạn III (nếu có) (bản vẽ+ thuyết minh+ quyết định phê duyệt).
- Dự án các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc tỉnh Đắk Lắk (nâng cấp, cải tạo, xây mới, kéo dài…).

- Danh mục các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường liên xã, đường ra biên giới, đường hành lang biên giới, đường tuần tra biên giới, công trình cầu lớn… thuộc tỉnh (gồm chiều dài, quy mô bề rộng, kết cấu mặt đường).
- Danh mục bến xe khách thuộc tỉnh, thành phố, huyện, bao gồm tên bến, quy mô, phân loại…, dự kiến nâng cấp?
- Sân bay bao gồm tên quy mô, loại hình phục vụ, dự kiến nâng cấp?
- Các quy hoạch vùng khác có liên quan.

- Danh mục các dự án giao thông cấp tỉnh, huyện năm 2015-2030
	Giao thông


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	 
	 
	- Báo cáo tổng kết năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019
	 

	 
	 
	- Thống kê ( Số lượng & quy mô):
	 

	 
	 
	+ Điểm du lịch
	 

	 
	 
	+ Nhà văn hóa xã, huyện, tỉnh
	Kiến trúc

	 
	 
	+ TDTT
	 

	3
	Sở Văn hóa thể thao & du lịch
	+ Bảo tàng, thư viện
	 

	 
	 
	-  Quy hoạch du lịch tỉnh Đắk Lắk
	 

	 
	 
	- Quy hoạch phát triển du lịch toàn tỉnh đến năm 2030 ( tài liệu mới nhất)
	Kinh tế


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	4


	Sở Nội vụ
	Ranh giới hành chính các đơn vị trực thuộc tỉnh.

Dự kiến điều chỉnh ranh giới hành chính các đơn vị trực thuộc Tỉnh
	Kiến trúc


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	5
	Cục thống kê, chi cục thống kê
	Niên giám thống kê năm 2018  của tỉnh,thành phố, thị xã, và các huyện.


	Kinh tế+ Kiến trúc

	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	6
	Sở Công thương
	- Danh mục các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

- Danh mục các dự án thương mại, dịch vụ…
	Kiến Trúc



	
	
	- Quy hoạch phát triển công nghiệp đến 2030 ( danh mục các khu CN) (tài liệu mới nhất )

- Quy hoạch phát triển thương mại đến 2030 (Chợ, trung tâm thương mại)  (tài liệu mới nhất ) 
	Kinh tế

	
	
	
	

	
	
	Báo cáo tổng hợp và sơ đồ kèm theo: 

+ Quy hoạch lưới điện tỉnh Đắk Lắk  đến năm 2030

+ Quy hoạch mạng lưới nhà máy thủy điện và tiến độ xây dựng.
	Cấp điện


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	7
6


	Sở Tài nguyên môi trường

Sở Tài nguyên môi 

trường
	Biểu tổng hợp hiện trạng sử dụng đất từ B01-B09 (năm 2018) của toàn tỉnh, thành phố, thị xã, và các huyện

Quy hoạch SD đất đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk, của thành phố, thị xã và các huyện, thị trấn năm 2018(trong vòng 3 năm 2016, 2017, 2018)
	Kinh tế

	
	
	Thoát nước thải:

-  Hiện trạng xử lý nước thải công nghiệp (Vị trí, diện tích, công suất, công nghệ xử lý nướ thải y tế). – Bản đồ, thuyết minh có liên quan

- Tỉ lệ số hộ sử dụng nhà vệ sinh các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh  Đắk Lắk (hố xí tự hoại, hai ngăn, một ngăn).

Vệ sinh môi trường:
- Hiên trạng tình hình thu gom và xử lý chất thải rắn các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 +Tình hình thu gom chất thải rắn: đơn vị thu gom, hình thức thu gom (chất thải rắn sinh hoạt, đường phố, sản xuất), tỉ lệ chất thải rắn được thu gom. – Bản đồ, thuyết minh có liên quan.                                                  
 +Tình hình xử lý chất thải rắn: vị trí điểm tập trung chất thải rắn, bãi chôn lấp chất thải rắn (diện tích, công suất xử lý, phạm vi phục vụ) – Bản đồ, thuyết minh có liên quan
+ Tình hình thu gom và xử lý chất thải rấn công nghiệp (khối lượng CTR xử lý/ngày; Vị trí, công xuất, công nghệ xử lý rác thải công nghiệp). – Bản đồ, thuyết minh có liên quan.
- Tỉ lệ số hộ sử dụng chuồng trại hợp vệ sinh khu vực thành thị, nông thôn. – Bản đồ, thuyết minh có liên quan.
- Các quy hoạch, các dự án thu gom và xử lý chất thải rắn của tỉnh, các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
	Thoát nước thải & VSMT



	
	
	Môi trường tự nhiên:
- Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước ngầm, tài nguyên nước mặt, Đa dạng sinh học 

Hiện trạng chất lượng môi trường:
- Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đắk Lắk năm 2016, năm 2017, năm 2018
- Quy hoạch môi  trường tỉnh Đắk Lắk
- Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk.

- Các dự án quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh Đắk Lắk  (nếu có)
	ĐMC

	
	
	Tài liệu phân bố khoáng sản trên địa bàn tỉnh (bản vẽ+ thuyết minh)
	Chuẩn bị kỹ thuật


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	7
	Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quy hoạch sản xuất của tỉnh Đắk Lắk và các huyện trong tỉnh (bản vẽ+TM) 
- Chi cục thủy lợi:  

+ Số liệu thủy lợi, thuỷ nông khu vực: Hiện trạng & quy hoạch hệ thống thủy lợi , thuỷ nông và các công trình đầu mối. Yêu cầu có tên, thông số kỹ thuật.

- Chi cục Lâm nghiệp:

+ Tài liệu về các loại rừng( hiện trạng và quy hoạch các loại): Khoanh trên bản đồ 3 loại rừng. Bản đồ có diện tích, ranh giới.
	         Kiến trúc
Chuẩn bị kỹ thuật

	
	
	Môi trường tự nhiên
- Thiên tai, lũ lụt, các tai biến môi trường xảy ra: 

- Rừng quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên rừng, rừng phòng hộ

Hiện trạng chất lượng môi trường.

- Các dự án quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh Đắk Lắk ( nếu có)
	ĐMC


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	8
	Sở kế hoạch đầu tư
	- Quy hoạch tổng thể KTXH của tỉnh Đắk Lắk và của các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (mới nhất)

- Các danh mục dự án và kế hoạch đầu tư của tỉnh và các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( mới nhất)
	Kinh tế + kiến trúc


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	9
	Sở Giáo dục


	Quy hoạch phát triển giáo dục của tỉnh (số HS, số GV, số trường, lớp…) đến năm 2030 (tài liệu mới nhất)


	Kinh tế


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	10
	Sở Y tế
	Quy hoạch mạng lưới y tế tỉnh (số giường bệnh, số BV, bác sỹ, y tá…) đến năm 2030 (tài liệu mới nhất)
	Kinh tế

	
	
	Thoát nước thải:

Hiện trạng xử lý nước thải y tế (Vị trí, diện tích, công suất, công nghệ xử lý nước thải y tế). – Bản đồ, thuyết minh có liên quan.

Vệ sinh môi trường:
+Tình hình xử lý chất thải rắn: vị trí điểm tập trung chất thải rắn, bãi chôn lấp chất thải rắn (diện tích, công suất xử lý, phạm vi phục vụ), – Bản đồ, thuyết minh có liên quan
+Tình hình thu gom và xử lý chất thải rắn y tế (khối lượng CTR xử lý/ngày; Vị trí, công suất lò đốt rác thải y tế) 


	Thoát nước thải & VSMT




	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	11
	Sở Lao động thương binh xã hội


	Quy hoạch lao động của toàn tỉnh (tài liệu mới nhất)
	Kinh tế


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	12
	Sở khoa học công nghệ
	Tài liệu động đất, tai biến môi trường (Các nghiên cứu , đánh giá tổng kết và các giải pháp khắc phục)


	Chuẩn bị kỹ thuật


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	13
	Phòng thông tin và truyền thông

Bưu điện tỉnh Đắk Lắk
	Quy hoạch hệ thống bưu chính viễn thông của tỉnh đến năm 2030.

- Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

- Quy hoạch phát triển báo chí và xuất bản tỉnh Đắk Lắk đến 2030.
-  Báo cáo tổng hợp hiện trạng kèm sơ đồ mạng lưới viễn thông, mạng lưới bưu chính bao gồm: 

+ Báo cáo tổng hợp về số lượng thuê bao điện thoại cố định, điện thoại di động, internet đến từng huyện.

+ Mạng truyền dẫn cáp quang, mạng cáp gốc trong tỉnh hiện có (sơ đồ vị trí, tên tuyến, chiều dài, số sợi, tên trạm đầu cuối, dung lượng truyền dẫn…)
+ Mạng truyền dẫn VIBA (bản đồ vị trí, tên trạm, tên tuyến, dung lượng từng tuyến…).

+ Mạng chuyển mạch trong tỉnh (sơ đồ mạng chuyển mạch, dung lượng các trạm, các tuyến cáp quang truyền dẫn…).

+ Hệ thống trạm thu phát sóng BSC, BTS hiện có (Sơ đồ vị trí các trạm, chiều cao các cột ăng ten, công suất các trạm thu phát sóng...)

+ Hệ thống bưu chính trong tỉnh (Sơ đồ mạng lưới bưu cục và tuyến thư, Công suất nhận phát các bưu cục, danh sách các tuyến đưa thư cấp I, II, III...).
	Thông tin liên lạc


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	14
	- VNPT Đắk Lắk – tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

- Chi nhánh Viettel Đắk Lắk – tập đoàn viễn thông quân đội


	+ Báo cáo tổng hợp về số lượng thuê bao điện thoại cố định, điện thoại di động, internet đến từng huyện.

+ Mạng truyền dẫn cáp quang, mạng cáp gốc trong tỉnh hiện có (sơ đồ vị trí, tên tuyến, chiều dài, số sợi, tên trạm đầu cuối, dung lượng truyền dẫn…)
+ Mạng chuyển mạch trong tỉnh ( sơ đồ mạng chuyển mạch, dung lượng các trạm, các tuyến cáp quang truyền dẫn…).

+ Hệ thống thu phát sóng hiện có (Sơ đồ vị trí các trạm, chiều cao các cột ăng ten, công suất các trạm thu phát sóng...)
	Thông tin liên lạc


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	15
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh


	Chính sách về an  ninh biên giới  (tài liệu mới nhất)
	Kinh tế+kiến trúc


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	16
	Phòng hành chính tỉnh, thành phố
	Báo cáo tổng kết chung về tình hình phát triển KTXH của tỉnh, 6 tháng đầu năm (2019) và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (trong vòng 3 năm)
	Kinh tế


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	17
	Ban QLDA tỉnh, thành phố, thị xã
	Ban quản lý các khu CN: Danh mục các khu, cụm CN, TTCN trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố các huyện (trong đó có quy mô, công suất, ngành nghề, vị trí, giai đoạn triển khai…)
	Kinh tế

	
	
	Các dự án thủy lợi, thủy điện lớn trong khu vực ( thuyết minh, bản vẽ)
	Chuẩn bị kỹ thuật




	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	18
	Đơn vị khảo sát địa hình
	-Thuyết minh

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000-1/25000. Yêu cầu có đường đồng mức, và ranh giới rừng.

- Đất an ninh quốc phòng trong khu vực, đất biên giới, quân sự


	Chuẩn bị kỹ thuật



	19
	Trạm khí tượng thủy văn khu vực
	Tài liệu khí tượng thủy văn: tài liệu, số liệu, thời tiết đặc biệt
	

	20
	Ban phòng chống lũ lụt, thiên tai tỉnh
	Tài liệu thiên tai, lũ lụt, các cấp báo động trên các khu vực như  Lũ  quét, ngập lụt, sạt lở đất…và các tai biến môi trường.
	

	21
	Liên đoàn Địa chất & thuỷ văn khu vực Tây Nguyên
	- Tài liệu Thủy văn và địa chất thủy văn khu vực:

+ Các sông , suối chính.

+ Cấp báo động lũ  trên các sông

- Tài liệu địa chất  vật lý và địa chất công trình:

+ Đới phát sinh, các lớp đất …

+ Cường độ nén
	


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	22
	Công ty cấp thoát nước và quản lý công trình đô thị Đắk Lắk
	 - Thuyết minh + bản vẽ  Hiện trạng các công trình cấp nước đô thị tỉnh Đắk Lắk.

- Thuyết minh+ bản vẽ Kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước các đô thị tỉnh Đắk Lắk..
	Cấp nước

	
	
	- Thuyết minh + bản vẽ  Hiện trạng các công trình thoát nước đô thị tỉnh Đắk Lắk.

- Thuyết minh+ bản vẽ Kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước các đô thị tỉnh Đắk Lắk..
	Thoát nước thải & VSMT




	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	23
	Trung tâm nuớcSH & VSMTNT tỉnh Đắk Lắk
	- Thuyết minh tổng hợp  Hiện trạng cấp nước các khu vực nông thôn tỉnh Đắk Lắk
- Kế hoạch xây dựng các công trình cấp nước nông thôn tỉnh Đắk Lắk

	Cấp nước


	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	24
	Công ty Điện lực Đắk Lắk
	Báo cáo tổng hợp và sơ đồ kèm theo về: 

- Sơ đồ lưới điện toàn tỉnh Đắk Lắk.

+ Mặt bằng lưới điện

+ Sơ đồ nguyên lý.

- Định hướng phát triển ngành điện lực tỉnh Đắk Lắk  những năm tiếp theo.
	Cấp điện




	TT
	Cơ quan xin số liệu
	Nội dung
	Bộ môn

	25
	Phòng quản lý đô thị, phòng  tài nguyên môi trường tành phố
Phòng kinh tế hạ tầng các huyện


	Báo cáo 

- Quy hoạch tổng thể KT-XH các huyện

- Niên giám thống kê các huyện mới nhất

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện & tỉnh.
	Kiến trúc & Kinh tế

	
	
	- Danh mục các tuyến đường giao thông của huyện

- Quy hoạch giao thông vận tải các huyện

- Dự án các tuyến đường huyện, xã đang và sẽ triển khai

( bản vẽ + thuyết minh + quyết định phê duyệt)
	Giao thông

	
	
	- Báo cáo tổng hợp về số lượng thuê bao điện thoại cố định, điện thoại di động, internet, bưu cục của huyện.
	Thông tin liên lạc

	
	
	Thoát nước thải:
- Hiện trạng hệ thống thoát nước thải các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Sử dụng hệ thống thoát nước chung, riêng, nửa riêng; Hệ thống cống thu gom nước thải). – Bản đồ, thuyết minh có liên quan 
- Hiên trạng các khu vực xử lý nước thải các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (diện tích, công suất, phạm vi phục vụ). 

- Các định hướng, dự án về thu gom và xử lý nước thải các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. – Bản đồ, thuyết minh có liên quan.

Quản lý nghĩa trang:

- Hiện trạng hệ thống nghĩa trang các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (số lượng, vị trí, diện tích, loại hình chôn cất). – Bản đồ, thuyết minh có liên quan
- Các quy hoạch, các dự án xây dựng hệ thống nghĩa trang của tỉnh, của huyện, của thị xã. – Bản đồ, thuyết minh có liên quan.

	Thoát nước thải & VSMT



	
	
	Hiện trạng chất lượng môi trường.

-  Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk
- Các dự án quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh Đắk Lắk ( nếu có)
	ĐMC



Trên đây là các số liệu cần thiết phục vụ công tác lập Chương trình Phát triển đô thị toàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030. Kính đề nghị các Sở, Ban ngành, công ty, UBND, Thành phố các Huyện, Thị xã, Thị trấn cử các phòng chức năng phối hợp cung cấp thông tin sớm nhất hoặc và gửi về Sở Xây dựng. Báo cáo có thể gửi bằng thư điện tử theo từng nội dung trên qua hòm thư điện tử: ................... hoặc: duongluongnghiep@gmail.com.

